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SỞ Y TẾ NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN PHỔI  

Số:        /TM-BVP 

 

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc 

Nghệ An, ngày      tháng 9 năm 2023 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Phổi Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm 

văn phòng phẩm, ấn chỉ chuyên môn, túi đựng chất thải y tế trong 12 tháng tại 

Bệnh viện Phổi Nghệ An” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Nghệ An 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ông Nguyễn Cao Cường - Trưởng phòng Hành chính Quản trị; 

- Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Nghệ An, xã Nghi Vạn- huyện Nghi Lộc- tỉnh 

Nghệ An. 

- Số điện thoại: 0977124533 

- Email: phonghcqtbvpna@gmail.com 

3. Các thức tiếp nhận báo giá: 

Các Quý Công ty có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận qua Email: phonghcqtbvpna@gmail.com 

- Nhận qua đường bưu chính, thông tin như sau: 

Ông Nguyễn Cao Cường - Phòng Hành chính Quản trị  

Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.) 

Số điện thoại: 0977124533 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 27/9/2023 đến trước 17h ngày      

12/10/2023.  

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.) 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

12/10/2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục vật tư y tế yêu cầu báo giá gồm:  

- Danh mục, thông số kỹ thuật chi tiết theo Phụ lục I; 

- Báo giá gồm đầy đủ các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại Phụ Lục II; 

Lưu ý:  

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong Phụ lục I là tối thiểu, chỉ nhằm 

mục đích mô tả và không nhằm mục địch hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, 
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ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu 

chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể báo giá những hàng hóa 

có thông số kỹ thuật, thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo và chứng 

minh được các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương 

đương” hoặc “cao hơn” so với yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Đơn vị có thể báo giá một phần hoặc toàn bộ mặt hàng tại Phụ lục I. 

2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt 

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phổi Nghệ An (địa chỉ: Xã Nghi Vạn, 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) 

- Vận chuyển, cung cấp, lắp đặt: Trực tiếp tại Bệnh viện Phổi Nghệ An. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý 1/2024 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng. 

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng. Nhà thầu tham 

dự 01 hoặc nhiều mặt hàng. 

- Thanh toán: Thanh toán theo tiến độ giao hàng. Giá trị thanh toán được 

tính bằng cách lấy đơn giá cố định trong Hợp đồng nhân với số lượng hàng hóa 

thực tế nhà thầu đã thực hiện. 

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 10 ngày kể từ khi Chủ đầu tư nhận được 

đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của pháp luật. 

5. Các thông tin khác (nếu có): 

- Kết quả trúng thầu của sản phẩm báo giá (nếu có) trong vòng 90 ngày gần 

nhất. 

- Quý Công ty vui lòng gửi báo giá đúng theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo. 

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá 

và các tài liệu liên quan. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để b/c); 

- Website bệnh viện; 

- Lưu VT, HCQT, TCKT. 

 

Đậu Huy Hoàn 
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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo thư mời  số:        /TM-BVP ngày      tháng 9 năm 2023) 

1. Danh mục mua sắm văn phòng phẩm. 

STT Nội dung Mô tả 
Đơn vị 

tính 

 Số 

lượng  

1.  
Bàn chải (sợi 

cước) 
Bàn chải mặt gỗ, sợi cước  Cái 

           

200  

2.  
Bàn ghim loại to 

đóng tài liệu 

Chất liệu hợp kim thép cao cấp rất 

bền chắc 
Cái 

             

10  

3.  Bàn ghim nhỏ 

Vỏ bọc bằng nhựa cao cấp. Tay cầm 

làm bằng nhựa ABS.Thân được làm 

từ thép không gỉ, sáng bóng, độ bền 

cao. 
Cái 

           

100  

Xuất xứ: Việt Nam 

4.  
Băng dính 2 mặt 

nhỏ 2cm 

Keo dính chắc. 

Cuộn 
             

12  
Kích thước : 2.05 x 25ya. 

Xuất xứ : Việt Nam. 

5.  
Băng dính 2 mặt 

to 5cm 

Keo dính chắc. 

cuộn 
             

30  
Kích thước : 5.05 x 25ya. 

Xuất xứ : Việt Nam. 

6.  
Băng dính trắng 

bản to 100 ya 

Màu sắc : Trắng trong. 

Cuộn 
           

100  

Kiểu dáng : Cuộn tròn.      Kích 

thước:  4.8p x 100ya. 

Xuất xứ :Việt Nam. 

7.  
Băng dính xanh 

bản to xi 6 trung 

Chất dính được làm từ cao su tự 

nhiên.Chống nước tốt. 

Cuộn 
           

150   Kích thước:  4.8p x 100ya. 

Xuất xứ: Việt Nam. 

8.  Bảng kẹp tài liệu 

Chất liệu: Nhựa,bền đẹp 

Cái 
             

50  
Kẹp trong bằng kim loại bền chắc 

với lò xo có tính đàn hồi cao. 

Xuất xứ: Việt Nam 

9.  

Bìa bóng kính 

Mika A4 trung 

bìa màu vàng. 

Kích thước: A4 (210x297mm). 

Ram 
             

20  
Chất liệu : Mê ka sáng bóng 

Quy cách: 100 tờ/ram 

Xuất xứ :Việt Nam 

10.  
Box File A4x100 

mm 

Cặp hộp A4 ; nhựa màu xanh; xuất 

xứ : Việt nam 
Cái 

           

100  
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11.  Bút bi  đỏ thường 

Mực đạt tiêu chuẩn: ASTM D-4236, 

ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA. 
Cái 

           

100  

Xuất xứ: Việt Nam 

12.  Bút bi xanh 

Mực đạt tiêu chuẩn: ASTM D-4236, 

ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA. Cái 
        

1.000  

Xuất xứ: Việt Nam 

13.  
Bút chữ A đỏ loại 

tốt 

Mực nước. Mực màu đậm, tươi. Nét 

viết mảnh, nhỏ. Viết trơn, êm, mực 

ra đều và liên tục. Cái 
             

50  

Xuất xứ: Việt Nam 

14.  
Bút chữ A xanh 

loại tốt 

Mực nước. Mực màu đậm, tươi. Nét 

viết mảnh, nhỏ. Viết trơn, êm, mực 

ra đều và liên tục. Cái 
           

100  

Xuất xứ: Việt Nam 

15.  
Bút dạ viết kính 

nét nhỏ 

Bút 2 đầu, kiểu dáng thon nhỏ, Mực 

đậm, độ bền màu cao, ghi tốt trên 

nhiều loại bề mặt. cái 
           

100  

Xuất xứ: Việt Nam 

16.  
Bút bi cắm bàn có 

dây 

Thân nhựa, dạng đôi có dán để bàn, 

ngòi bi, nét mực êm, cở ngòi 0.5mm, 

có dây nối với đế, có lớp keo trống 

trượt 
Bộ 

           

100  

Xuất xứ: Việt Nam 

17.  Bút ký 

Đầu bi cỡ 0.7mm. Sử dụng ruột bút 

thay thế LR7. 
Cái 

           

300  
Nước sx: Nhật 

18.  Bút lông dầu xanh 

Bút 2 đầu, có chức năng vặn để bơm 

mực dễ dàng. Mực tươi sáng, bám 

dính tốt trên nhiều chất liệu. Cái 
           

300  

Xuất xứ: Việt Nam 

19.  
Bút lông nhỏ 2 

đầu 

Bút 2 đầu, có chức năng vặn để bơm 

mực dễ dàng. Mực tươi sáng, bám 

dính tốt trên nhiều chất liệu. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 
           

300  
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20.  Bút nhớ  

Đầu bút bằng Polyethylene, dạng vát 

xéo, bề rộng nét viết 5mm. Màu mực 

tươi sáng, phản quang tốt. 
Cái 

           

100  

Xuất xứ: Việt Nam 

21.  Bút xóa 

Đầu bằng kim loại, lò xo đàn hồi tốt, 

nét xoá mau khô, không độc hại. Cái 
           

100  
Xuất xứ: Việt Nam. 

22.  
Cặp 3 dây loại 

nhỏ Vĩnh Phúc 

Cặp 3 dây giấy 10cm (hàng đẹp). 

Cái 
        

1.000  

Gáy chắc chắn. 

Bìa dày đẹp. 

Xuất xứ: Việt Nam. 

23.  
Cặp 3 dây loại to 

Vĩnh Phúc 

Cặp 3 dây giấy 20cm (hàng đẹp). 

Cái 
           

200  

Gáy chắc chắn. 

Bìa dày đẹp. 

Xuất xứ: Việt Nam. 

24.  Cặp trình ký 

Sản phẩm bọc giả da sang trọng.Kẹp 

tài liệu làm bằng inox không han gỉ. Cái 
             

20  
Nước sx: Việt Nam. 

25.  Đinh ghim nhỏ 
Quy cách: Hộp (1000 ghim) 

Hộp 
        

1.000  Xuất xứ: Việt Nam 

26.  Đinh ghim to Quy cách: Hộp (1000 ghim)  Hộp 
             

30  

27.  
Dụng cụ tháo 

ghim 

Phần ngoài bọc nhựa, đầu tháo bằng 

kim loại hỗn hợp Cái 
             

50  
Xuất xứ: Việt Nam 

28.  File đục lỗ 5 cm 

Chất liệu: PP, chống nước. Dụng cụ 

kẹp làm bằng thép không gỉ. 
Cái 

           

100  Kích cỡ: 285 x 345 x 50mm. 

Xuất xứ: Việt Nam 

29.  
Găng tay cầu 

vồng 

Chất liệu: Găng cao su 
Đôi 

           

400  Xuất xứ: Việt Nam 

30.  
Ghim dắt loại 

nhựa 

Chất liệu : Kim loại bọc nhựa màu 

Hộp 
           

150  
Quy cách: 100 cái/hộp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

31.  Ghim dắt loại sắt 

Chất liệu : Sắt 

Hộp 
           

150  
Quy cách: 100 cái/hộp 

Xuất xứ: Trung Quốc 

32.  
Giá để giấy 3 tầng 

(bàn) 

Chất liệu nhựa nhẹ và chắc chắn. 

Xuất xứ: Việt Nam 
Cái 

             

50  

33.  
Giá để giấy 4 tầng 

(bàn) 

Chất liệu nhựa nhẹ và chắc chắn. 
Cái 

             

50  Xuất xứ: Việt Nam 

34.  
Giấy A4 bìa cứng 

hồng One 

Kích thước: A4 (210x297mm). Định 

lượng 160gr            
Ram 

             

50  
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Quy cách: 100 tờ/ram 

Xuất xứ :Việt Nam 

35.  
Giấy A4 bìa cứng 

vàng One 

Kích thước: A4 (210x297mm). Định 

lượng 160gr            
Ram 

           

100  Quy cách: 100 tờ/ram 

Xuất xứ :Việt Nam 

36.  
Giấy A4 bìa cứng 

xanh One 

Kích thước: A4 (210x297mm). Định 

lượng 160gr            
Ram 

           

200  Quy cách: 100 tờ/ram 

Xuất xứ :Việt Nam 

37.  

Giấy A4 màu 

vàng Sinar 

Spectra 

Định lượng: 70 gsm2. 

Ram 
           

100  

Kích thước: A4 (210x297mm). 

Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram, 5 

ram/bó. 

Nước sx: Việt Nam. 

38.  Giấy A4 trắng  

Định lượng: 70 gsm2. 

Ram 
        

5.000  

Kích thước: A4 (210x297mm). 

Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram, 5 

ram/bó. 

Nước sx: Việt Nam. 

39.  Giấy A5 trắng  

Định lượng: 70 gsm2. 

Ram 
        

3.000  

Kích thước: A5 (140x210mm). 

Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram, 5 

ram/bó. 

Nước sx: Việt Nam. 

40.  Giấy A5 màu 

Định lượng: 70 gsm2. 

Ram 
           

150  

Kích thước: A5 (140x210mm). 

Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram, 5 

ram/bó. 

Nước sx: Việt Nam. 

41.  Giấy nhớ 3x3  

Kích thước: 76 x 76 mm / 3 x 3 

inches. 
Tệp 

           

100  Đóng gói: 1 xấp/gói, 100 tờ / gói. 

Xuất xứ: Việt Nam. 

42.  Giấy nhớ 3x4  

Kích thước: 76 x 102 mm / 3 x 4 

inches. 

Đóng gói: 1 xấp/gói, 100 tờ / gói.   

Xuất xứ: Việt Nam. 

Tệp 
           

100  

43.  Giấy nhớ 3x5  

Kích thước: 76 x 127 mm / 3 x 5 

inches. 

Đóng gói: 1 xấp/gói, 100 tờ / gói.  

Xuất xứ: Việt Nam.  

Tệp 
           

100  

44.  Giấy nhớ 5 màu  
Kích thước: 12 x 50mm. 

Tệp 
           

100  Đóng gói: 5màu/tập, 500 tờ/tập. 
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Xuất xứ: Việt Nam. 

45.  
Giấy vệ sinh loại 

nhỏ 

Đóng gói: 10 cuộn/ lốc 

Cuộn 
           

500  
Đặc Tính:  Trắng, mềm, mịn, dai. 

Xuất xứ : Việt Nam 

46.  
Giấy vệ sinh loại 

to 

Đóng gói: 10 cuộn/ lốc 

Cuộn 
           

500  
Đặc Tính:  Trắng, mềm, mịn, dai. 

Xuất xứ : Việt Nam 

47.  
Gói vệ sinh lồng 

giặt 
Xuất xứ: Việt Nam  Gói 

           

100  

48.  
Hộp đựng tài liệu 

cặp HS 25cm 
Hộp Xi xanh ; Kích thước A4; 25cm Cái 

           

100  

49.  Hộp lưu trữ hồ sơ 

+ Kích thước: dài - cao - rộng: 

36,5cm X 26,5cm X(11cm; 12cm, 

13,5cm) 

+ Chất liệu: Hộp bìa giấy ép có tẩm 

hóa chất chống mối, mọt 

+ Hình thức: Cặp hộp có kiểu dáng 

đẹp, lịch sự, bền, gáy được dán vải 

+ Sản xuất theo đúng tiêu chuẩn của 

Cục Văn thư -Lưu trữ nhà nước. 

Cái 
           

500  

Xuất xứ: Việt Nam. 

50.  Nước tẩy Ja ven Xuất xứ: Việt nam lít 
        

2.000  

51.  Kéo cắt giấy 

Thân dài 21cm, kéo văn phòng, tay 

cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép. Cái 
             

50  

Xuất xứ: Việt Nam. 

52.  
Kéo cắt giấy, 

bông loại to 

Thân dài 32cm, kéo văn phòng, tay 

cầm nhựa, lưỡi kéo bằng thép. 

Xuất xứ: Việt Nam. 

Cái 
             

50  

53.  
Kẹp cánh bướm 

19mm  

Làm từ thép, có độ bền cao. Kẹp 

bằng thép mạ inox. Bề mặt được phủ 

sơn gia nhiệt, chống gỉ. Hộp 
           

200  
Kích thước : 19mm. 

Xuất xứ: Việt Nam. 

54.  
Kẹp cánh bướm 

to 51mm  

Làm từ thép, có độ bền cao. Kẹp 

bằng thép mạ inox. Bề mặt được phủ 

sơn gia nhiệt, chống gỉ. Hộp 
           

150  
Kích thước : 51mm. 

Xuất xứ: Việt Nam. 
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55.  
Kẹp cánh bướm 

vừa 32mm  

Làm từ thép, có độ bền cao. Kẹp 

bằng thép mạ inox. Bề mặt được phủ 

sơn gia nhiệt, chống gỉ. 
Hộp 

           

200  
Kích thước : 32mm. 

Xuất xứ: Việt Nam. 

56.  
Khăn giấy đa 

năng 15x20 cm 
Khăn giấy đa năng , 1m lớp, 100 tờ Gói 

           

500  

57.  
Mực dấu đỏ 

Trodat 

Dung tích: 28ml 
Hộp  

             

50  Xuất xứ: EU 

58.  
Mực dấu xanh 

Trodat 

Dung tích: 28ml 
Lọ 

             

50  Xuất xứ: EU 

59.  
Nước rửa tay 

Lifebuoy 180ml 
Xuất xứ : Việt nam Lọ 

           

650  

60.  
Ổ cắm chuyền 6 

lỗ 

Kích thước sản phẩm: 210 x 115 x 

30mm Cái 
             

40  
Xuất xứ: Việt Nam 

61.  
Ổ khoá cửa Việt 

tiệp vừa 

Chất liệu: đồng 

Cái 
             

20  
Số chìa: 3 chìa 

Xuất xứ: Việt Nam 

62.  
Pin tiểu bỏ điều 

khiển ĐH 
Xuất xứ : Việt nam Cặp 

           

200  

63.  
Sổ ghi chép loại 

vừa 

Kích thước:17 x 24 x 1 cm. 

Xuất xứ: Việt Nam. 
Cuốn 

           

100  

64.  Sọt rác nhựa 

Kích thước: 44 x 44 x 54.5 cm 

Chất liệu: Nhựa PP 

Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 
             

50  

65.  
Thảm cước 

(1mx1m) 
Xuất xứ Việt nam Cái 

             

50  

66.  
Thảm lau chân 

1mx 2m 
Xuất xứ Việt nam Tấm 

             

50  

67.  
Túi cúc 

nhỏ(clean) 

Kích thước : 235 x 320mm 

Cái 
           

200  
Chất liệu: Làm từ nhựa PP 

Xuất xứ : Việt Nam 

68.  Túi cúc to 

Kích thước : 252 x 355mm 

Cái   200  Chất liệu: Làm từ nhựa PP 

Xuất xứ : Việt Nam 



9 
 

Website: http://benhvienphoinghean.com 
 

69.  Túi cúc vừa 

Kích thước : 245 x 330mm 

Cái 500  Chất liệu: Làm từ nhựa PP 

Xuất xứ : Việt Nam 

70.  
Nước rửa tay 

Lifeboy 

Xuất xứ : Việt Nam. 

Dung tích: 444ml Chai 
        

1.000  
Dạng: Lỏng 

71.  Xà phòng (bột) 
Xuất xứ : Việt Nam. 

Gói     400  
Trọng lượng  : 380g 

72.  Nước giặt omo 
Dạng lỏng 

Xuất xứ: Việt Nam 
Lit   1.000  

73.  
Nước lau sàn 

sunlight 

Dung tích: 3,38lit/Can 

Mùi hương: Hương chanh và tinh 

dầu xả hoặc tương đương 

Xuất xứ: Việt Nam 

Can 
           

200  

74.  Tẩy vệ sinh Vim 

Dung tích: 880ml/Chai 

Dạng: Lỏng, gel màu xanh nước biển 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 
           

500  

75.  Ủng bảo hộ 
Chất liệu: Nhựa PVC 

Xuất xứ: Việt Nam 
Đôi 

             

50  

76.  Nước lau kính 

Dạng: Lỏng 

Dung tích: 540ml/ chai 

Xuất xứ: Việt Nam 

Chai 
           

500  

77.  Nước xả vải Xuất xứ: Việt Nam Lit 500  

78.  Tẩy đa năng Xuất xứ: Việt Nam Lit 2.000  

2. Danh mục mua sắm túi đựng chất thải 

TT Tên hàng hoá ĐVT 
Số 

lượng 

1.  
Bao nilon đựng chất thải sinh hoạt 

Kg 500 
KT: 40cm X 70cm (40 cái/kg)    

2.  
Bao nilon đựng chất thải sinh hoạt 

Kg 500 
 KT: 30cm X 40cm (50 cái/kg) 

3.  Bao nilon đựng chất thải sinh hoạt Kg 200 
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 KT: 70cm X 90cm (50 cái/kg) 

4.  
Bao nilon đựng chất thải lây nhiễm 

Kg 300 
KT: 40cm X 70cm(40 cái/kg)    

5.  
Bao nilon đựng chất thải lây nhiễm 

Kg 500 
KT: 30cm x 40cm(50 cái/kg) 

6.  
Bao nilon đựng chất thải lây nhiễm 

kg 100 
KT: 70cm X 90cm(40 cái/kg)    

7.  
Bao nilon đựng chất thải tái chế 

Kg 100 
KT: 40cm X 70cm(40 cái/kg)    

8.  
Bao nilon đựng chất thải tái chế 

Kg 100 
KT: 40cm X 70cm(40 cái/kg)    

9.  
Bao nilon đựng chất thải  lây nhiễm 

Kg 100 
KT: 30cm x 40cm(50 cái/kg) 

10.  
Bao nilon đựng chất thải nguy hại lây nhiễm 

KT: 40cm X 70cm(40 cái/kg)    
Kg 100 

11.  

Hộp đựng vật sắt nhọn y tế 

Chất liệu: Nhựa HDPE 

Dung tích: 1,5L 

Màu sắc: Màu vàng y tế 

Cái 100 

12.  

Hộp đựng vật sắt nhọn y tế 

Chất liệu: Nhựa HDPE 

Dung tích: 5L 

Màu sắc: Màu vàng y tế 

Cái 300 

3. Danh mục mua sắm ấn chỉ 

STT Tên ấn phẩm Mô tả Đơn vị Số lượng 

1 Sổ khám bệnh 

Quy cách: 

Quyển 30.000 
-Kích thước: 15 cm x 21 cm 

-Ruột: Bãi Bằng – Định lượng 

70g/m2- 16 trang – In 2 mặt màu 

xanh 
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-Bìa Coucher – Định lượng: 

200g/m2 -In 2 mặt/ 4 màu màu 

-Gia công đóng ghim thành quyển 

2 Bao phim Xquang  

Quy cách: 

Cái 20.000 

-Kích thước: 26 cm x 32 cm 

-Giấy in: Krap – Định lượng 

170g/m2 

-In 1 màu 

3 Bệnh án Nội 

Quy cách: 

Bộ 15.000 

-Ruột: Bãi Bằng  

- Định lượng 70g/m2 

- Kích thước A3 

-Bìa Duplex  

- Định lượng: 250g/m2  

- Kích thước 32cm x 46 cm 

-In 1 mặt, 1 màu 

-Gia công đóng ghim Bìa + Ruột 

thành bộ 

4 Bệnh án Nhi 

Quy cách: 

Bộ 3.000 

-Ruột: Bãi Bằng – Định lượng 

70g/m2- Kích thước A3 

-Bìa Duplex – Định lượng: 250g/m2 

- Kích thước 32cm x 46 cm 

-In 1 mặt, 1 màu 

-Gia công đóng ghim Bìa + Ruột 

thành bộ 

5 
Phiếu theo dõi 

dịch truyền 

Quy cách: 

Tờ 20.000 

- KT 21x29,7 cm 

- Ruột: Bãi bằng, định lượng 70 g / 

m2. 

- In 2 mặt khác nhau 

- In màu đen 

6 
Bảng theo dõi sử 

dụng giường bệnh 

Quy cách: 

Tờ 30.000 - KT 21x29,7 cm 

- Ruột: Bãi bằng, định lượng 70 g / 

m2. 
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- In 1mặt  

- In màu đen 

7 

Phiếu thiếu dõi, 

chăm sóc người 

bệnh cấp I. 

Quy cách: 

Tờ 10.000 

- KT 29,7 x 42 cm 

- Ruột: Bãi bằng, định lượng 70 g / 

m2. 

- In 2 mặt khác nhau 

- In màu đen 

8 

Phiếu thiếu dõi, 

chăm sóc người 

bệnh cấp II,III. 

Quy cách: 

Tờ 40.000 

- KT 21x29,7 cm 

- Ruột: Bãi bằng, định lượng 70 g / 

m2. 

- In 2 mặt khác nhau 

- In màu đen 

9 Bao phim CLVT  

Quy cách: 

Cái 5.000 

-Kích thước: 49 cm x 38 cm ( chưa 

bao gồm nắp 3 cm 

-Giấy in: Duplex– Định lượng 

250/m2 

-In 2 màu theo mẫu 

10 
Ruột bệnh án 

ngoại trú 

Quy cách: 

Tờ 2.000 

-Kích thước: 42 cm x 29,7 cm 

-Ruột: Bãi Bằng – Định lượng 

70g/m2 

-In 2 mặt khác nhau 

-In mầu đen 

11 
Bệnh án CMU 

(Hen COPD) 

 + Bìa ngoài:  

- KT: 23 cm x 32 cm 

- Giấy in: Duplex 250 g/m 

- In màu đen 2 mặt khác nhau 1/1 

+ Gáy:  

- KT: 4 cm x 30 cm 

- 8 tờ giấy trắng 60 g/m, khổ 4 cm 

x 30 cm gấp đôi. 

+ Đóng hai ghim. 

Bộ 3.000 
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PHỤ LỤC II 

 

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc 
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 ……., ngày ……tháng…..năm 2023 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Nghệ An 

 

Trên cơ sở thư mời báo giá của Bệnh viện Phổi Nghệ An số:      /TM-BVP 

ngày    tháng 9 năm 2023 của Bệnh viện Phổi Nghệ An. 

Công ty: …………………………………………………………………  

Địa chỉ: …………………………………………………………………. 

Điện thoại liên hệ: ……………………………….; Email: ……………. 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan. 

STT Danh mục 
Hãng sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn vị 

tính 

Số lượng/ 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1        

….        

 Tổng cộng       

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. Ngày (Ghi cụ thế số ngày nhưng không 

nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày …..tháng… năm 2023. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về Luật doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá; 

- Những thông tin nêu trên là trung thực. 

 

  Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu) 
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